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TRƯỜNG ĐẠI HỌC VĂN LANG 

ĐƠN VỊ: KHOA NGÔN NGỮ VÀ VĂN HOÁ HÀN QUỐC 

 

ĐỀ THI VÀ ĐÁP ÁN 

THI KẾT THÚC HỌC PHẦN 

Học kỳ 2, năm học 2024-2025 

 

I. Thông tin chung 

Tên học phần:  Nói Viết 4A 

Mã học phần:  71KLAN30212 Số tín chỉ: 2 

Mã nhóm lớp học phần:  242_71KLAN30212_01, 02, 03 

Hình thức thi: Tự luận Thời gian làm bài:  70 phút 

Thí sinh được tham khảo tài liệu: ☐ Có ☒ Không 

 

 

III. Nội dung câu hỏi thi 

 

Phần viết: 5 điểm (쓰기 영역: 5 점) 

 

1. 아래의 내용을 한국어로 번역해 보십시오. (각  0.5점, 총 1점 ) 

(1) Gần đây, thay vì viết thư thì tôi gửi email. 

 

(2) Nhà bên cạnh có mùi thịt tỏa ra nhỉ. Có vẻ như đang ăn thịt nướng. 

 

 

 

2. 다음 문법을 사용해서 문장을 완성하세요.  (각 0.5점, 총 1점) 

Lưu ý: Hãy sử dụng các ngữ pháp bên dưới để trả lời 

(1) 가 : 린 씨가 한국어 말하기 대회 준비를 다 했을까요?  

나: _____________________________________. (-았/었을 것이다) 

(2) 언니는 전화할 때_____________________________________.(-게 하다) 

 

 

3. 다음 글을 읽고 질문에 답해 보세요. (각 0.25점, 총 1점) 
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(1) 이 사람은 무엇을 좋아합니까? 

     __________________________________________________________________________ 

(2) 무엇을 전문적으로 배우고 싶었습니까? 

__________________________________________________________________________ 

(3) 그것은 어디에서 배울 수 있습니까? 

__________________________________________________________________________ 

(4) 공부가 끝나면 무엇을 하고 싶습니까? 

__________________________________________________________________________ 

 

1. 다음은 서비스 센터를 이용해본 사람의 이야기입니다. 아래의 표를 보고 글을 

완성하세요.  (2점) 
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A/S 센터 이용 경험 

 

나는 (1)______에 (2)__________때문에 A/S 센터를 이용했다. (3)______동안 

사용한 이 제품은 지난주부터 (4)____________________________________. 

그래서 나는 제품 설명서에 적힌 (5)______________ 를 찾아서 수리를 

받았다. 이 제품의 품질보증 기간은 (6)_____이기 때문에 나는 

(7)________________________.그리고 A/S 센터에서는 제품을 다 수리한 

후에 앞으로 또 이런 문제가 생기지 않게 하려면 

(8)_______________________________________고 했다.   

 

 

Phần nói: 5 điểm (말하기 영역: 5점) 

 

5. 다음 질문에 답하세요.(각 0.25점, 총 1점) 

(1) 여러분은 보통 어떤 방법으로 영화표를 예매합니까? 

(2) 어떤 영화(어느 장르)를 좋아합니까? 

(3) 최근 본 한국 영화의 제목은 무엇입니까? 

(4) 요즘 영화를 자주 보러 갑니까? 

 

6. 다음 [보기]를 보고 대화를 완성하세요. (각 0.5점, 총 2점) 
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[보기]  

(1) 화장실에 갔다오다 / 지갑을 잃어버렸다. 

(2) 화장실 선반 위에 지갑을 올려놓다/ 손을 씻다가 잊어버리고 그냥 나왔다.   

(3) 화장실/ 휴대전화를 잃어버리다/ 관리실에 가서 찾았다.   

(4) 관리실에 한번 가다. 

가 : 어떡하지? 아까 (1)________________________________________. 

나 : 아니,  어쩌다가 그랬어? 자세히 말해 봐.   

가 : (2)_____________________________________________________.  

나 : 저런, 나도 (3)_____________________________________________________.  

가 : 그래? 그럼 나도 (4)_____________________________________________________.   
 

 

 

7. 여러분이 기분이 좋지 않을 때 하는 일에 대해 말해 보세요.(2점) 

(기분이 우울할 때 무엇을 해요?  왜 그것을 해요? 그것은 어떻게 해요?) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ĐÁP ÁP VÀ THANG ĐIỂM 

 

 

Phần 

câu hỏi 

Nội dung đáp án Thang 

điểm 

Ghi chú 

Phần viết 5.0  

Câu 1  1.0  

1 요즘에는 편지를 쓰는 대신에 이메일을 보낸다. 0.5 

-는 대신에를  잘 썼는지 

확인.  

문법이 좀 틀렸어도 무조건 

0 점 처리하지 않기.  

2 
옆집에서 고기 냄새가 나네요. 

고기구이를(삼겹살을) 먹나 봐요. 
0.5 

-나 보다를  잘 썼는지 확인.  

문법이 좀 틀렸어도 무조건 

0 점 처리하지 않기. 

Câu 2  1.0  
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1 
린 씨는 성격이 꼼꼼하니까 준비를 다했을 

거예요. 
0.5 

-았/었을 것이다를  잘 썼는지 

확인.  

문법이 좀 틀렸어도 무조건 

0 점 처리하지 않기. 

2 방안에 못 들어오게 했다. 0.5 

-게 하다를  잘 썼는지 확인.  

문법이 좀 틀렸어도 무조건 

0 점 처리하지 않기. 

Câu 3  1.0  

1 커피를 좋아합니다. 0.25 문법이나 맞춤법이 좀 

틀렸어도 무조건 0 점 

처리하지 않기. 

2 커피를 전문적으로 배우고 싶었습니다. 0.25 

3 학원에서 배울 수 있습니다. 0.25 

4 
시험을 보고 싶습니다. / 커피를 직접 만들고 

싶습니다. 
0.25 

Câu 4  2.0  

1 지난 주말 0.25  

2 텔레비전 0.25  

3 3 년 0.25  

4 음량 버튼의 조절이 안되고 화면이 어두워졌다. 0.25  

5 A/S 센터 0.25  

6 2 년 0.25  

7 출장 수리비와 부품비 5 만원을 냈다. 0.25  

8 
버튼을 너무 세게 누르거나 자주 누르지 말아야 

한다. 
0.25  

Phần nói 5.0  

Câu 5  1.0 
의미가 통하고 문법적으로 

문제가 없으면 득점 가능 

Câu 6  2.0  
1 화장실에 갔다 오다가 지갑을 잃어버렸어.  0.5 

문법이나 맞춤법이 좀 

틀렸어도 무조건 0 점 

처리하지 않기. 

2 
화장실 선반 위에 지갑을 올려놓고서 손을 

씻다가 그냥 나왔어. 
0.5 

3 
화장실에서 휴대전화를 잃어버릴 뻔 했는데 

관리실에 가서 찾았어. 
0.5 

4 관리실에 한번 가 봐야겠다. 0.5 

Câu 7  2.0 
의미가 통하고 문법적으로 

문제가 없으면 득점 가능 

 Điểm tổng 10.0  
 

  TP. Hồ Chí Minh, ngày 8 tháng 3 năm 2025 

 Người duyệt đề Giảng viên ra đề 
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 Đặng Phúc Diễm An  Lê Thị Vân Anh 

 

 

 

   


